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MẦM NON

Dưới vỏ một cành bàng
Còn một vài lá đỏ
Một mầm non nho nhỏ
Còn nằm nép lặng im

Mầm non mắt lim dim
Cố nhìn qua kẽ lá
Thấy mây bay hối hả
Thấy lất phất mưa phùn
Rào rào trận lá tuôn
Rải vàng đầy mặt đất
Rừng cây trông thưa thớt
Thấy chỉ cội với cành
Một chú thỏ phóng nhanh
Chạy nấp vào bụi vắng

Và tất cả im ắng
Từ ngọn cỏ lân rêu...

Chợt một tiếng chim kêu:
– Chip chiu chiu! Xuân đến!

Tức thì trăm ngọn suối
Nổi róc rách reo mừng
Tức thì ngàn chim muông
Nổi hát ca vang dậy

Mầm non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi
Nó đứng dậy giữa trời
Khoác áo màu xanh biếc…
(Võ Quảng)

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ 5 chữ			B. Thơ 4 chữ	C. Thơ tự do	          D. Thơ lục bát
Câu 2. Yếu tố tự sự trong bài thơ "Mầm non" được thể hiện qua đâu?
A. Cách miêu tả thiên nhiên sinh động
B. Câu chuyện về sự trưởng thành của mầm non
C. Nhịp điệu vui tươi, trong sáng
D. Cách gieo vần nhịp nhàng
Câu 3. Yếu tố miêu tả trong bài thơ "Mầm non" được thể hiện qua đâu?
A. Lời nói của nhân vật  tự sự 
B. Câu chuyện về sự trưởng thành của mầm non
C. Nhịp điệu vui tươi, trong sáng
D. Cách miêu tả thiên nhiên sinh động
Câu 4. Nhân vật trung tâm của bài thơ là gì? 
A. Mầm non			B. Chim muông		C. Trời xuân		D. Rừng cây
Câu 5. Từ "lim dim" trong bài thơ gợi tả điều gì? 
A. Sự lười biếng của mầm non		B. Trạng thái nghỉ ngơi, chờ đợi
C. Mầm non đang ngủ say		D. Sự yếu ớt của cây con
Câu 6. Tại sao tác giả lại chọn hình ảnh "mầm non" để viết bài thơ? 
A. Vì đó là biểu tượng của sự phát triển		B. Vì nó là một phần của rừng cây
C. Vì nó được chim muông bảo vệ			D. Vì nó là một hình ảnh đẹp
Câu 7. Hình ảnh "khoác áo màu xanh biếc" có ý nghĩa gì? 
A. Mầm non thay lá mới				B. Mầm non lớn lên mạnh mẽ
C. Màu xanh của rừng cây			D. Sự đổi mới của thiên nhiên
Câu 8. Bài thơ thể hiện rõ nhất thông điệp nào? 
A. Vẻ đẹp của thiên nhiên trong mùa xuân	B. Hành trình phát triển của cây cối
C. Sự kỳ diệu của sức sống mãnh liệt		D. Vai trò của chim muông trong thiên nhiên
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau: “Mầm non mắt lim dim/Cố nhìn qua kẽ lá”
Câu 10. Tóm tắt câu chuyện trong bài thơ bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu.
Bài tập 2: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ
Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn:
– Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy. Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều bướm, không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. 
Đi được một quãng thì gặp Sóc, Sóc nhắc:
– Cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này?
Cô bé không trả lời Sóc. Cô cứ đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô vừa hái hoa, bắt bướm. Vào đến cửa rừng thì cô gặp chó sói. Con chó sói rất to đến trước mặt cô. Nó cất giọng hỏi:
– Này, cô bé đi đâu thế?
– Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi. -Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn trả lời.
Nghe cô bé nói đi sang bà ngoại, chó sói nghĩ bụng: À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa, thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu. Nghĩ vậy nên chó sói lại hỏi:
– Nhà bà ngoại cô ở đâu?
– Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay.
Nghe xong, chó sói bỏ cô bé quàng khăn đỏ ở đấy rồi chạy một mạch đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào vồ lấy bà cụ rồi nuốt chửng ngay vào bụng. Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn giả là bà ngoại ốm.
Lúc cô bé quàng khăn đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường, cô tưởng “bà ngoại” bị ốm thật, cô hỏi:
– Bà ơi! Bà ốm đã lâu chưa?
Sói không đáp giả vờ rên hừ… hừ…
– Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà.
– Thế à, thế thì bà cám ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá. Cháu lại đây với bà.
– Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế? - Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến cạnh giường, nhưng cô ngạc nhiên lùi lại hỏi.
– Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn. Chó sói đáp
– Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?
– Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn.
– Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế? - Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi.
– Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy.
Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng em bé Khăn đỏ đáng thương.
Sói đã no nê lại nằm xuống giường ngủ ngáy o o. May sao, lúc đó bác thợ săn đi ngang thấy thế. Bác giơ súng lên định bắn. Nhưng bác chợt nghĩ ra là chắc sói đã ăn thịt bà lão, và tuy vậy vẫn còn có cơ cứu bà. Bác nghĩ không nên bắn mà nên lấy kéo rạch bụng con sói đang ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi thì thấy chiếc khăn quàng đỏ chóe, rạch được vài mũi nữa thì cô bé nhảy ra kêu:
– Trời ơi! Cháu sợ quá! Trong bụng sói, tối đen như mực. Bà lão cũng còn sống chui ra, thở hổn hển. Khăn đỏ vội đi nhặt đá to nhét đầy bụng sói. Sói tỉnh giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵu xuống, lăn ra chết.
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích	B. Truyện đồng thoại	C. Truyện truyền thuyết	D. Truyện cười
Câu 2. Đoạn trích trên được kể theo ngôi nào?
A. Ngôi thứ nhất		C. Ngôi thứ ba	B. Ngôi thứ hai	D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 3. Vì sao cô bé có tên là”Cô bé quàng khăn đỏ”?
A. Vì cô bé thích màu đỏ	   B. Vì bà tặng cô một chiếc khăn màu đỏ và cô luôn quàng nó
C. Vì mẹ bắt cô quàng khăn đỏ	D. Vì mọi người trong làng đều quàng khăn đỏ
Câu 4. Khi mẹ dặn dò, bà căn dặn điều gì quan trọng nhất?
A. Không được đi chơi với Sóc	
B. Không được la cà, phải đi đường thẳng đến nhà bà
C. Phải hái thật nhiều hoa tặng bà	
D. Nhớ mang theo quà cho bà
Câu 5. Cô bé quàng khăn đỏ đã không nghe lời mẹ dặn vì lý do gì?
A. Vì cô bé bị lạc đường			
B. Vì cô bé ham chơi, mải hái hoa và đuổi theo bướm
C. Vì cô bé quên mất lời mẹ dặn		
D. Vì cô bé gặp Sói quá sớm
Câu 6. Chó sói đã sử dụng mưu kế gì để đánh lừa Cô bé quàng khăn đỏ?
A. Sói giả vờ khóc để cô bé thương hại	
B. Sói giả vờ thân thiện và khuyên cô bé hái hoa cho bà
C. Sói giả vờ là bạn của bà ngoại		
D. Sói rủ cô bé chơi cùng.
Câu 7. Khi đến nhà bà ngoại, Chó sói đã làm gì?
A. Giúp bà ngoại làm việc nhà.
B. Ngủ quên mà không làm gì cả
C. Nuốt chửng bà ngoại và giả vờ làm bà để lừa Cô bé quàng khăn đỏ
D. Đợi sẵn để đón Cô bé quàng khăn đỏ
Câu 8. Trong câu sau:"Những bông hoa rực rỡ trong rừng khiến cô bé quên lời mẹ dặn.", chủ ngữ là từ loại gì?
A. Danh từ		 B. Cụm danh từ		C. Tính từ		D. Đại từ
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: "Sói ta liền bảo: Bà cháu đang ốm, vậy cháu hãy đi hái ít hoa mang cho bà đi"?
Câu 10. Theo em, cô bé quàng khăn đỏ có tính cách như thế nào? Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì? Trả lời bằng một đoạn văn ngắn.
Bài tập 3: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
ĐÔI CÁNH CỦA ĐẠI BÀNG
Bên sườn núi có một con đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. 
Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy. Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời. 
- Ô – đại bàng kêu lên – Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó.
Bầy gà cười ầm lên:
- Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao.
Đại bàng tiếp tục ngước lên trời, nó mơ ước có thể bay cao cùng những con chim đại bàng. Mỗi lần đại bàng nói ra ước mơ của mình, bầy gà lại bảo nó điều đó không thể xảy ra. Cuối cùng đại bàng cũng tin điều đó là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng sau một thời gian dài sống làm gà, nó qua đời. 
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn     B. Truyện đồng thoại  C. Truyện truyền thuyết	    D. Truyện cười
Câu 2. Đoạn trích trên được kể theo ngôi nào?
A. Ngôi thứ nhất		B. Ngôi thứ ba	C. Ngôi thứ hai	D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 3. Điều gì đã khiến quả trứng đại bàng lăn xuống chân núi?
A. Một cơn bão lớn					B. Một trận động đất
C. Một con người nhặt được và mang xuống	D. Đại bàng mẹ tự đẩy trứng xuống
Câu 4: Chú đại bàng con đã được nuôi lớn như thế nào?
A. Được mẹ đại bàng chăm sóc			B. Được một con gà mái ấp và nuôi dưỡng
C. Được thả về tự nhiên ngay khi nở		D. Được con người chăm sóc
Câu 5. Khi đại bàng nhìn thấy những con đại bàng khác bay trên trời, nó đã nghĩ gì?
A. Nó sợ hãi những con chim lớn đó		B. Nó ước mơ được bay cao như chúng
C. Nó muốn rời khỏi bầy gà ngay lập tức		D. Nó không quan tâm đến chúng
Câu 6. Bầy gà đã phản ứng như thế nào khi đại bàng nói về ước mơ bay cao?
A. Khuyến khích nó cố gắng		B. Cười nhạo và bảo nó không thể bay được
C. Đưa nó đi học bay			D. Giúp nó tìm mẹ đại bàng
Câu 7. Hành động nào của đại bàng cho thấy nó vẫn còn khao khát bay cao?
A. Nó luôn ngước nhìn bầu trời và mong muốn bay như những con đại bàng khác.
B. Nó từ bỏ việc chơi đùa với bầy gà
C. Nó quyết định bỏ đi ngay khi có cơ hội
D. Nó tự mình tập bay mỗi ngày
Câu 8. Tại sao cuối cùng đại bàng lại sống và chết như một con gà?
A. Vì nó bị nhốt trong chuồng gà suốt đời
B. Vì nó tin vào lời bầy gà nói và từ bỏ ước mơ
C. Vì nó chưa bao giờ thấy những con đại bàng khác bay	
D. Vì nó không đủ sức mạnh để bay
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong truyện trên.
Câu 10. Theo em, nhân vật đại bàng có tính cách như thế nào? Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì? Trả lời bằng một đoạn văn ngắn.

	
